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Hiện nay tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đang diễn 

biến khá phức tạp, đặc biệt là bệnh LMLM Trâu, Bò,  bệnh Dại , Dịch tả Lợn 

Châu Phi chưa có vắc xin tiêm phòng, Cúm gia cầm đang bùng phát tại một số 

huyện trên địa bàn tỉnh và các dịch bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm của 

huyện. 

 Để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt 

hiệu quả cao giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra ảnh hưởng đến 

cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trung tâm dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Quan Sơn hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêm phòng và thủ 

tục hành chính trong công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 cụ 

thể như sau: 

1. Nguyên tắc chung  

- Thống kê tổng đàn, gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm, đăng ký số lượng, 

chủng loại vắc xin gửi về Ủy ban nhân dân huyện ( qua Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện ) 

- Đối với đàn lợn rà soát, tổng hợp các trang trại , gia trại, các hộ nuôi 

nhiều và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sãn sàng có phương án tiêm phòng phù hợp 

tránh lây lan dịch bệnh.  

- Xác định rõ đối tượng tiêm phòng là gia súc, gia cầm hoàn toàn khỏe 

mạnh 

- Đối với các trang trại, gia trại chăn nuôi nhiều thì chủ động trong công 

tác tiêm phòng theo qquy định, đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì thực hiện 

tiêm phòng từ chỗ chưa có dịch hoắc chưa phát dịch sau đó mới tiêm đến bản, 

khu phố có dịch nhằm tránh lây lan dịch bệnh. 

-  Người thực hiện tiêm phòng phải có chuyên môn về Thú y hoặc được 

đào tạo, tập huấn về công tác tiêm phòng để đảm bảo chất lượng, tiêm phòng đạt 

hiệu quả cao và tránh lây lan dịch bệnh. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thực hiện tiêm phòng. 

2. Quy trình kỹ thuật trong tiêm phòng vắc xin. 

2.1. Xuất vắc xin tại kho của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 



- Xuất theo đúng số lượng, chủng loại theo kế hoạch phân bổ vắc xin của 

huyện. 

- Chỉ xuất vắc xin còn nguyên nhãn mác, còn hạn sử dụng và trong điều 

kiện bảo quản tốt, nếu nghi ngờ không xuất vắc xin và báo cáo ngay cho lãnh 

đạo Trung tâm. 

- Khi xuất vắc xin phải lập phiếu xuất kho ghi rõ số lô, số lượng, chủng 

loại, ngày, tháng sản xuất và ký nhận  

- Người đi nhận vắc xin phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như thùng bảo ôn, 

thùng xốp….., đủ lớn để đụng vắc xin, nếu không có các dụng cụ đảm bảo thì 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp sẽ từ chối không cấp, phát vắc xin theo quy 

định.. 

- Đối với khách hàng mua lẻ, tổ chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn về 

quy trình bảo quản và cách sử dụng. 

2.2. Đối với các đơn vị xã nhận vắc xin tại Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp 

- Cử cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và hiểu biết về vắc xin, phải có 

thùng đủ lớn, đảm bảo để bảo quản và vận chuyển, kiểm tra đầy đủ trước khi 

đưa vắc xin về xã. 

- Khi đưa vắc xin về xã cần đưa vào tủ lạnh, tủ bảo ôn ngăn mát, tủ đảm 

bảo nhiệt độ từ 2-8 độ C để bảo quản ngay, tránh vác xin bị hỏng. 

3.  Bảo quản và sử dụng vắc xin tại xã, thị trấn. 

- Vắc xin dùng tiêm phòng cho vật nuôi phải còn nguyên vẹn, luôn để 

trong thùng xốp, phích lạnh, có đủ lạnh theo quy định, tránh ánh sáng mặt trời, 

bảo quản tránh để ướt nhãn mác, khi đá tan phải chắt nước và thay đá mới. 

- Khi sử dụng vắc xin nhược độc đông khô ( vắc xin dịch tả lợn, 

newcatson, lasota…); Khi sử dụng phải pha bằng nước sinh lý của nhà sản xuất 

kèm theo, pha đúng tỷ lệ, liều lượng như hướng dẫn của nhà sản xuât, tránh tiếp 

xúc với ánh sáng mặt trời. 

- Đối với vắc xin vô hoạt, vắc xin vi khuẩn nhược độc dạng lỏng ( Đóng 

dấu, Tụ huyết trùng, vắc xin Dại vô hoạt, LMLM….,), khi sự dụng phải lắc kỹ. 

Nếu tiêm trong ngày không hết phải hủy, bỏ phần còn lại. 

- Tất cả các vắc xin ngay trước khi đưa vào cơ thể động vật phải để ấm trở 

lại nhiệt độ thường không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ( Tuyệt đối không được 

đưa vắc xin còn lạnh vào cơ thể động vật ). 

- Liều lượng và đường đưa vắc xin vào cơ thể động vật theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất và cán bổ hướng dẫn kỹ thuật đối với từng loại vắc xin, từng 

loại động vật, từng lứa tuổi, có thể tiêm nhiều loại vắc xin cho động vật cùng 

một lúc, mỗi loại vắc xin phải tiêm ở vị trí xa nhau và dùng riêng mỗi loại vắc 

xin một loại bơm tiêm và kim tiêm khác nhau. 

- Chỉ tiêm vắc xin cho động vật hoàn toàn khỏe mạnh trong diện tiêm và 

không ở trong tình trạng strees. Theo dõi tình trạng  sức khỏe con vật sau khi 

tiêm ít nhất 1-2h. 



- Gia súc phải được khống chế an toàn, gia cầm phải được bắt giữ cẩn 

thận để tiêm phòng đảm bảo an toàn cho người tiêm, đúng vị trí tiêm, đúng liều 

lượng, đúng đường đưa vắc xin vào cơ thể động vật. 

- Kiểm tra lọ vắc xin, trước khi sử dụng bất cứ lọ vắc xin nào cũng cần 

phải kiểm tra những chi tiết sau: Thông tin trên nhãn mác, nhãn hiệu, tình trạng 

thuốc trong lọ, màu sắc có bình thường không, có vật lạ gì không….; 

- Tại mỗi điểm tiêm tại xã, bản, khu phố phải đảm bảo đủ bơm tiêm, mỗi 

bơm, kim tiêm cho một loại vắc xin, một loại con vật và có bơm, kim tiêm dự 

phòng. Phải chuẩn bị đủ số lượng bơm tiêm, kim tiêm, chủng loại kim tiêm phù 

hợp với đường đưa vắc xin cho từng loại vắc xin và từng loại vật nuôi. Sử dụng 

panh có mấu, kẹp 2 lá, lọ đựng kim tiêm vô trùng, một kim vô trùng chỉ dùng 

một lần, sau đó vô trùng lại; bơm và kim tiêm được vô trùng bằng cách luộc sôi 

bằng nước sạch 15-30 phút vớt ra để nguội, khô mới sử dụng ( không sử dụng 

cồn để vô trùng kim tiêm ). 

- Dụng cụ và vật liệu tiêm: Sử dụng ống tiêm và kim tiêm phụ thuộc vào 

phương pháp tiêm và từng loại động vật mà dùng ống tiêm, kim tiêm phù hợp. 

Có 3 loại kim tiêm: 

+ Kim ngắn 1.5 cm dùng để tiêm dưới da. 

+ kim vừa 3-5 cm dùng để tiêm bắp. 

Cỡ kim: Chọn kim phù hợp với đối tượng như cỡ 16 tiêm trâu, bò, 10-12 

tiêm lợn, chó, cỡ 9 tiêm gia cầm. 

- Vị trí tiêm. 

+ Tiêm bắp thịt đối với trâu, bò, lợn tiêm vào vùng bắp thịt cổ hoặc mông 

, gà vịt tiêm bắp thịt lườn. 

+ Tiêm dưới da trâu, bò tiêm vùng da cổ , lợn tiêm sau vùng da gốc tai 

hoặc mặt trong đùi, gà vịt tiêm vùng da cổ hoặc trong cánh. 

- Tại mỗi hộ gia đình cần thực hiện khử trùng dụng cụ tiêm trước và sau 

khi rời khỏi vị trí tiêm. 

4. Thủ tục hành chính trong công tác tiêm phòng. 

4.1. Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng 

- Mẫu giấy chứng nhận tiêm phòng theo mẫu của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y hướng dẫn cụ thể (theo phụ lục 01). Lưu ý : Các loại vắc xin được Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y cấp, cung ứng thì có kèm theo giấy cứng nhận theo mẫu; 

đối với các loại vắc xin không phải do Chi cục cấp thì do Trung tâm DVNN cấp. 

- Sau khi tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi chủ hộ chăn nuôi được cấp giấy 

chứng nhận tiêm phòng, cụ thể: 

+ Đối với vắc xin tiêm phòng Dại Chó, mèo hoặc gia súc khác mỗi giấy 

chứng nhận tiêm phòng vắc xin Dại chỉ có giá trị cho một vật nuôi được tiêm 

phòng trong thời gian là 06 tháng theo quy định. 

+ Đối với tiêm phòng vắc xin cho Lợn, Trâu, Bò …mỗi giấy chứng nhận 

tiêm phòng có giá trị cho một hoặc đàn vật nuôi được tiêm phòng trong thời gian 

là 06 tháng theo quy định. 



+ Đối với vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm mỗi giấy chứng nhận chỉ 

có giá trị cho số lượng từng loại gia cầm đã ghi rõ trong giấy thời gian là 06 

tháng theo quy định. 

Đối với người ghi thông tin trên giấy tiêm phòng, tại các điểm tiêm 

phòng, xã, bản(khu phố) có trách nhiệm ghi rõ, đầy đủ các nội dung theo mẫu 

ghi sẵn trên giấy chứng nhận tiêm phòng và ký tên, sau đó cấp cho chủ vật nuôi 

giữ. Khi giấy chứng nhận tiêm phòng này hết thời gian 06 tháng theo quy định, 

nếu vật nuôi vẫn được nuôi tiếp thì chủ vật nuôi  phải báo với cơ quan Thú y 

tiêm phòng lại và được cấp giấy chứng nhận tiêm phòng mới. 

4.2. Danh sách tiêm phòng ở xã, thị trấn 

Ghi danh sách chủ hộ có vật nuôi được tiêm phòng theo địa bàn hành 

chính bản, thị trấn. Ghi rõ số lượng vật nuôi, loại vật nuôi, loại vắc xin tiêm 

phòng, ngày, tháng tiêm phòng. Danh sách tiêm phòng có chữ ký xác nhận của 

chủ vật nuôi, ký tên đóng dấu của xã, thị trấn gửi về Trung tâm DVNN để lưu 

trữ, quản lý. 

4.3. Sổ ghi chép theo dõi tiêm phòng. 

 Ở xã, thị trấn : Lập sổ ghi chép kết quả tiêm phòng do thú y viên xã lập, 

ghi chép, lưu tại xã, thi trấn. 

Thực hiện đầy đủ những nội dung quy trình kỹ thuật về việc vận chuyển, 

bảo quản và sử dụng vắc xin, thủ tục hành chính trong công tác tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi là hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tiêm phòng và 

phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.  

Trên đây là toàn bộ quy trình kỹ thuật và thủ tục hành chính trong công 

tác tiêm phòng, vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 của Trung tâm.  

Vậy Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Quan Sơn đề nghị Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- TT.UBND huyện(B/cáo); 

- Ban chỉ đạo PCD GSGC huyện(p/hợp); 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu VT 
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